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Đề thi: 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 
Thời gian: 120 phút 

Ngày thi: 13/08/2017 

*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** 

** Lưu ý: Bài thi gồm: Windows, WinWord, PowerPoint và Excel 

 

A. Windows (2 điểm) 

1. Trong thư mục gốc, tạo 2 thư mục NHANVIEN và VANBAN. Trong thư mục NHANVIEN, tạo 2 thư mục 

BIENCHE và HOPDONG. Trong thư mục VANBAN, tạo 2 thư mục BAO_CAO và LUU_TRU. 

2. Tìm và sao chép 2 tập tin có kiểu TXT, kích thước <= 20 KB vào thư mục BAO_CAO. 

3. Sao chép các tập tin trong thư mục BAO_CAO vào thư mục BIENCHE, sau đó đổi phần mở rộng của 1 tập 

tin bất kỳ trong thư mục này thành kiểu BAK. 

4. Nén thư mục VANBAN thành tập tin VANBAN.ZIP và lưu vào thư mục HOPDONG. 

5. Đặt thuộc tính chỉ đọc cho các tập tin trong thư mục BAO_CAO. 
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B. Word (3 điểm) 

Từ nội dung cho sẵn, hãy trình bày văn bản có dạng như sau và lưu vào thư mục đang làm việc với 

tên BaiThiWord.docx 

 
uy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn 

của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước bằng các hình thức thích hợp. 

Nhận vốn và tài trợ, uỷ thác của Nhà nước, các tổ 

chức, nhân trong nước để đầu tư cho các cá chương 

trình phát triển nhà ở và phát triển kinh tế - xã hội 

vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. 

 

Trụ sở chính ................................................ Tel: 08-8228898 – Fax: 08-8299142 

Văn phòng TP.HCM ..................................................................... Tel: 08-8558270 

Chi nhánh Nha Trang .................................................................. Tel: 058-811375 

Chi nhánh Hà Nội ........................................................................ Tel: 04-8255777 

 

 

 

 

Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long thực hiện chức năng kinh doanh đa dạng theo điều lệ, pháp 

luật Việt Nam và thong lệ Quốc tế hiện hành. 

 

 

H 

Phiếu tham gia “vay vốn ngân hàng” 

Họ và tên ............................................................................  

Địa chỉ: ...............................................................................  

Điện thoại (nếu có): .............................................................  

Đăng ký: ..............................................................................................  

  Tham gia  Trao đổi  Chụp ảnh 
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C. PowerPoint (1 điểm) 

Thiết kế tập tin BAITHIPP.PPTX trong thư mục đang làm việc gồm 2 Slide với yêu cầu: 

 Slide 2 tự động xuất hiện sau Slide 1: 3 giây  

 Tạo hiệu ứng chuyển động tùy chọn cho các đối tượng trên từng Slide. 

 Hiệu ứng ở mỗi Slide phải khác nhau. 

Slide 1 

 

Slide 2 
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D. Excel (4 điểm) 

Trình bày bảng tính, lập công thức tính cho các ô có dấu ? và lưu bảng tính với tên BaiThiExcel.xlsx 

vào thư mục đang làm việc. 

BẢNG NHẬP XUẤT HÀNG HÓA 

STT Mã hàng Tên hàng Nhập-Xuất Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 MO ? N 9 ? ? ? 

2 CP  X 1    

3 KB  X 14    

4 CP  N 5    

5 MO  X 2    

6 CP  X 4    

7 KB  N 3    

8 MO  X 15    

9 KB  X 4    

BẢNG 1: BẢNG TÊN HÀNG: 

Mã hàng KB MO CP  Mã hàng Tên hàng 

ĐG Nhập 15 200 1165  CP CPU 

ĐG Xuất 18 240 1398  MO Monitor 

     KB Keyboard 

Yêu cầu: 

- Cột Nhập-Xuất cho biết Nhập (N) hay Xuất (X). 

Yêu cầu: 

1. Tên hàng: Dựa vào Mã hàng tra trong Bảng tên hàng lấy giá trị. 

2. Đơn giá: Dựa vào Mã hàng tra trong Bảng 1, kết hợp với loại Nhập hay Xuất để lấy giá trị tương ứng 

3. Thành tiền = Số lượng * Đơn giá. Nếu hàng Nhập với Số lượng >=10 thì giảm 2% (Số lượng * Đơn giá). 

Ngược lại không giảm. 

4. Ghi chú: điền “Tặng mouse” cho những mặt hàng CPU xuất với Số lượng >=4. 

5. Định dạng cột Đơn giá và Thành tiền theo dạng 1,000 đồng. 

6. Sắp xếp lại bảng tính theo thứ tự tăng dần của Mã hàng. Nếu trùng thì sắp giảm theo Thành tiền. 

7. Lập BẢNG THỐNG KÊ theo mẫu sau: 

Mã hàng Tổng tiền nhập Tổng tiền xuất 

CP ? ? 

MO ? ? 

KB ? ? 
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